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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 

năm của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình 

 

Thực hiện Quyết định 51/QĐ-HĐPH ngày 04/4/2024 phê duyệt Kế hoạch 

hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương 

năm 2024; Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 17/01/2024 của Hội đồng PHPBGDPL 

tỉnh Thái Bình năm 2024, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các ngành thành viên, 

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình báo cáo kết quả hoạt 

động 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024  như sau: 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 

1. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và để lãnh đạo, chỉ đạo có 

hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong toàn tỉnh, ngay từ 

đầu năm, Sở Tư pháp với chức năng là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp 

phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

04/KH-UBND ngày 08/01/2024 về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp tỉnh ban hành 

Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 17/01/2024 về hoạt động của Hội đồng PBGDPL 

năm 2024 cùng nhiều văn bản chỉ đạo khác như: Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 

01/03/2024 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, 

viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt 

Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024; Kế hoạch số 

48/KH-UBND ngày 07/03/2024 triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực 

tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024; Kế hoạch 

số 84/KH-UBND ngày 13/5/2024 thực hiện Đề án  “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa 

giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030”trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Công văn số 

01/HĐPH ngày 02/2/2024 về phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội 

khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 

23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo 

dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024; Công văn số 02/HĐPH-PBGDPL ngày 

02/02/2024 về việc hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp 

luật 2024; Công văn số 03/HĐPH ngày 05/3/2024 về việc tuyên truyền nội dung 

của công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị năm 2024; Công văn số 04/HĐPH 

ngày 08/3/2024 thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn  

đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022-2027” năm 

2024; Công văn số 05/HĐPH-PBGDPL ngày 11/3/2024 về việc tiếp tục thực hiện 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 
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định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nhiệm vụ của Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024; Công văn 381/STP-

PBGDPL ngày 8/3/2024 hướng dẫn sơ kết tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 02 năm 

triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông 

tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg; Công văn hướng dẫn tổng kết 05 năm thực hiện Quyết 

định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019; 

2. Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng đã ban hành 

nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm triển khai các chương trình, kế hoạch của 

Bộ Tư pháp và UBND tỉnh như: Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 04/3/2024 thực 

hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam năm 2024; Công văn số 

498/STP-PBGDPL ngày 30/3/2024 tham mưu sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, chỉ tiêu 

nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao cấp xã, cấp huyện quy định tại Quyết định 

số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 06/HĐPH 

ngày 26/4/2024 về tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và tiếp tục thực hiện 

Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp 

luật của người dân”. 

Trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn nêu trên; các ngành thành viên của Hội 

đồng; Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế 

hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ tại đơn vị, địa phương mình. 

II. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, 

cấp huyện; đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, 

cấp huyện 

Với mục tiêu triển khai thực hiện đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao của Hội đồng; tạo sự chuyển biến cơ bản và nâng cao hiệu quả công 

tác PBGDPL; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức thành viên Hội 

đồng và trách nhiệm từng thành viên của Hội đồng trong tổ chức triển khai các 

nhiệm vụ của Hội đồng; đẩy mạnh công tác PBGDPL của từng cơ quan, tổ chức; 

Tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) để người dân và 

doanh nghiệp dễ tiếp cận pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp 

luật, Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện đã phân công trách nhiệm cụ 

thể cho từng ngành thành viên Hội đồng chủ động triển khai các nội dung liên quan 

đến lĩnh vực hoạt động của ngành mình; sơ kết, kiểm điểm đánh giá nghiêm túc kết 

quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc 

phục để thực hiện có hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Hoạt 
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động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp có chuyển biến tích cực, thực hiện 

được vai trò liên kết, phối hợp giữa các thành viên trong công tác này. 

2.  Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 

Hiện nay, toàn tỉnh Thái Bình có 101 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 122 

báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 2761 tuyên truyền viên pháp luật. Đội ngũ cán 

bộ làm công tác PBGDPL tuy thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, bán chuyên trách 

nhưng đều phát huy tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đã tích cực 

tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

đến cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp đã tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền pháp 

luật, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại 10 xã thuộc các 

huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Kiến Xương và thành phố Thái Bình. Các huyện, 

thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn cũng tích cực triển khai thực hiện việc 

tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật của địa phương 

mình. 

III. Hoạt động phối hợp giữa các thành viên Hội đồng 

Hoạt động phối hợp giữa các thành viên của Hội đồng tiếp tục được duy trì 

nền nếp, có sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trong đó nổi bật 

là sự phối hợp của một số ngành: Sở Tư pháp phối hợp với Cục thi hành án dân sự 

tổ chức hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2024 cho các ngành thành viên Hội 

đồng; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền Bộ luật Dân sự, Luật Hòa giải 

ở cơ sở; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tuyên truyền Luật Phòng chống 

bạo lực gia đình; phối hợp với Báo Thái Bình duy trì chuyên mục “Phổ biến pháp 

luật và Trợ giúp pháp lý”; phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Thái Bình 

duy trì chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” “1 giờ với Radio Thái Bình”. 

Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan Báo, Đài tuyên truyền mạnh công tác phòng 

cháy và chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự. Sở Giao thông 

vận tải phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tuyên truyền những 

nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, 

Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

100/2019/NĐ-CP … 

IV. Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

1. Phổ biến văn bản pháp luật 

6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh tổ chức 700 cuộc tuyên truyền, thu hút sự 

tham gia của 84.430 lượt người. Trong đó, nhiều đơn vị, địa phương đã tích cực thực 
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hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp tại cơ sở và đạt hiệu quả 

cao như Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Sở Lao động, 

Thương binh và xã hội, huyện Hưng Hà, huyện Quỳnh Phụ, huyện Đông Hưng 

(xem chi tiết tại Phụ lục) 

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, các ngành thành viên Hội đồng cấp 

tỉnh và Hội đồng cấp huyện đã tập trung phổ biến quán triệt Hiến pháp năm 2013 

gắn với các luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp; các văn bản liên quan 

trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch bệnh, hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường sản 

xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi 

trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông cho 

cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đặc biệt là các văn bản mới ban hành 

trong năm 2023 và đầu năm 2024. Điển hình như: Luật Khám chữa bệnh năm 2023; 

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, Luật Đấu thầu năm 2023; Luật 

Giá năm 2023; Luật Giao dịch điện tử năm 2023; Luật Hợp tác xã năm 2023; Luật 

Phòng thủ dân sự năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an 

nhân dân năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập 

cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 

người nước ngoài tại Việt Nam năm 2023; Luật Căn cước năm 2023; Luật Kinh 

doanh bất động sản năm 2023; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở 

2023; Luật Nhà ở năm 2023; Luật quản lý công trình quốc phòng và khu quân sự 

năm 2023; Luật Viễn thông 2023; Luật Đất đai năm 2024... cho cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân. 

Tùy vào tình hình thực tế tại địa phương và chức năng, nhiệm vụ được giao, 

các cấp, các ngành đã tập trung tuyên truyền những chính sách pháp luật trong 

phạm vi quản lý của mình. Cụ thể như: Sở Tư pháp tuyên truyền Luật PBGDPL, 

Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hộ tịch, Luật Trợ giúp pháp lý... Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy làm tốt công tác định hướng, thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị 

của địa phương; Ban Dân vận Tỉnh ủy tập huấn các văn bản pháp luật cho cán bộ 

cơ sở về công tác thực hiện quy chế dân chủ; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập 

huấn kiến thức, kỹ năng về đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có 

sử dụng đất; Sở Y tế tuyên truyền các văn bản trong lĩnh vực y tế. Đoàn Thanh niên 

CSHCM tỉnh tuyên truyền Luật Thanh niên, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật 

Nghĩa vụ quân sự; Sở Lao động Thương binh và Xã hội tuyên truyền Luật Người 

cao tuổi, Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới và các chính sách xã hội; Sở Giáo dục 

và Đào tạo tuyên truyền Luật Giáo dục, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân và 

gia đình; Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền Bộ luật Dân sự, các văn bản pháp luật 

liên quan đến biên giới, hải đảo, quốc phòng, an ninh, bình đẳng giới; Sở Thông tin 

và Truyền thông tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin, các văn bản pháp luật về 
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bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí; Sở Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn tuyên truyền các văn bản pháp luật về xây dựng nông thôn mới, an toàn 

thực phẩm, các văn bản pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão; Sở Tài chính 

tuyên truyền Luật Giá, Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước; Công an tỉnh tuyên 

truyền Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Cư trú, Luật Phòng chống ma túy;  

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên truyền Bộ luật Hình sự, 

Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Tố tụng hành chính; Sở Tài nguyên 

và Môi trường tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường; Sở Giao thông 

vận tải tuyên truyền các văn bản pháp luật về giao thông…Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng 

chống bạo lực gia đình… 

2. Thực hiện các Chương trình, Đề án PBGDPL 

- Thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến 

xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022 – 2027” (Đề án); 

UBND tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2022 triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. Đồng thời để tiếp tục thực hiện 

Đề án đồng bộ hiệu quả, Hội đồng đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện Đề 

án hàng năm và công văn hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc 

hội thông qua hàng năm. 6 tháng đầu năm 2024, căn cứ hướng dẫn của Hội đồng, 

các sở, ngành thành viên đã chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành pháp luật và 

tham gia phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực tổ chức truyền thông, phổ biến, 

nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương về vị trí, vai 

trò công tác truyền thông dự thảo chính sách và triển khai thực hiện Đề án; Nội 

dung tuyền thông trọng tâm: Các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong năm 

2024 như dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa 

đổi), dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; dự thảo 

Luật Thủ đô (sửa đổi); dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa 

đổi); dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi); dự thảo Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); dự 

thảo Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 

34/2016/NĐ-CP và dự thảo Nghị định 154/2020/NĐ-CP…Chú trọng thực hiện 

truyền thông dự thảo chính sách trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL và các 

phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội. 

Xây dựng hoặc nhân bản tài liệu, ấn phẩm, nội dung truyền thông các dự thảo chính 

sách để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh và cung cấp cho các cơ 

quan thông tin, báo chí phục vụ hoạt động truyền thông dự thảo chính sách. Các sở, 

ngành quản lý nhà nước về lĩnh vực được điều chỉnh bởi Luật Đất đai, Luật Các tổ 

chức tín dụng; Luật Căn cước; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Nhà ở, Luật Tài 
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nguyên nước; Luật Viễn thông; Luật Quản lý và bảo vệ công trình quốc phòng và 

quân sự; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở (sửa đổi) mới được 

thông qua tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật 

- Thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” 

năm 2024; tỉnh Thái Bình đã bành kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 07/3/2024 

nhằm đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm cho các đơn vị, địa 

phương, qua đó tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong triển 

khai thực hiện, bảo đảm đúng thời gian, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả thực hiện. 

Để thực hiện mục tiêu đã của kế hoạch, 6 tháng vừa qua, toàn tỉnh đã tổ chức 700 cuộc 

tuyên truyền cho 84.430 lượt người; 05 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; phát hành 67.632 

bản tài liệu pháp luật phục vụ cho nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân. 

- Thực hiện Đề án: “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc 

tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính 

trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân”, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ngành như Công an 

tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Y tế, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động 

tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, các huyện Đông Hưng, Vũ Thư, 

Quỳnh Phụ, Tiền Hải thực hiện tuyên truyền các nội dung liên quan đến Bộ luật 

Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật Xử lý 

vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. 

- Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên 

chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam 

về phòng, chống tra tấn'' trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Sở Tư pháp đã phối hợp với 

Công an tỉnh, Tòa án tỉnhvà các ngành có liên quan tuyên truyền, phổ biến thông 

qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành 

chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và trợ lý 

pháp lý, hòa giải ở cơ sở. 

3. PBGDPL cho các đối tượng đặc thù 

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn, ngư dân 

vùng ven biển, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn tiếp tục được thực hiện.Hội 

Nông dân tỉnh đã tổ chức 04 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

gần 600 lượt hội viên tại huyện Quỳnh Phụ và huyện Thái Thụy. Các nội dung 

được phổ biến tập trung vào Bộ luật Dân sự, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng 

chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ. 

Phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng người khuyết tật: Trung tâm trợ 

giúp pháp lý Nhà nước tỉnh - Sở Tư pháp đã phối hợp một số xã, phường, thị trấn 

tổ chức 05 hội nghị phổ biến pháp luật cho đối tượng là khuyết tật. Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh duy trì tốt mô hình nòng cốt hỗ trợ cộng đồng phòng chống mua bán 
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người; tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật, lễ phát động chiến dịch truyền 

thông phòng chống mua bán người. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người 

khuyết tật tập trung vào các quy định pháp luật về quyền của người khuyết tật; chế 

độ, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc tạo 

điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật và các quy định khác của pháp luật liên quan đến 

người khuyết tật thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý. 

4. Công tác Hoà giải ở cơ sở 

Để thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trong năm 2024 hiệu quả, thống nhất, 

Hội đồng đã ban hành công văn số 02/HĐPH-PBGDPL ngày 02/02/2024 về việc 

hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật 2024; UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 13/5/2024 thực hiện Đề án '' Nâng 

cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030'' trên địa bàn tỉnh 

Thái Bình. 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền Luật 

Hòa giải ở cơ sở cho cán bộ và nhân dân tại một số xã thuộc huyện Hưng Hà, Kiến 

Xương, Đông Hưng và Thành phố Thái Bình. 

5. Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở 

Đầu năm 2024, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố 

tổng hợp, đánh giá công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2022. Kết quả, Năm 2023 Thái Bình có 257/260 đơn vị cấp xã được công nhận đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật (tỷ lệ 98,8%); có 03/260 đơn vị cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật (tỷ lệ 1,2%) gồm các xã: xã Đông Á (huyện Đông Hưng), xã Hồng 

Minh, xã Minh Hòa (huyện Hưng Hà). 

Để chỉ đạo, hướng dẫn công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

đồng bộ hiệu quả, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL, 

Hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024;  Công văn số 02/HĐPH-

PBGDPL ngày 02/02/2024 về việc hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

tiếp cận pháp luật 2024; Công văn số 05/HĐPH-PBGDPL ngày 11/3/2024 V/v tiếp 

tục thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nhiệm 

vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024; Công 

văn 381/STP-PBGDPL ngày 8/3/2024 hướng dẫn sơ kết tổ chức sơ kết, đánh giá 

kết quả 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 

22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật  và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. Trên cơ sở đó, UBND các 

huyện, thành phố cũng đã ban hành các văn bản triển khai, chỉ đạo thực hiện có 

hiệu quả. 

javascript:;
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Các ngành thành viên Hội đồng tích cực thực hiện công tác triển khai thông 

tin, truyền thông, tập huấn các nội dung về xây dựng, đánh giá, công nhận xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong khuôn khổ thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Sở Tư pháp và Sở Nông 

nghiệp và phát triển Nông thôn đã phối hợp tổ chức tuyên truyền nội dung Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP tại 10 xã thuộc các 

huyện Hưng Hà, Kiến Xương, Đông Hưng, Thành phố cho gần 1.500 đại biểu. 

Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình giới thiệu nội dung Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP trong chuyên mục “Văn bản 

pháp luật mới”, “Hộp thư truyền hình” “1h với radio Thái Bình” tới đông đảo cán 

bộ và nhân dân trong tỉnh; chuyên mục xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật được duy trì trên Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái 

Bình và  Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp với các tin, bài được thường xuyên 

cập nhật, đăng tải, kịp thời thông tin về tình hình xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật trên địa bàn. 

6. Kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPL 

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã quan tâm, có mục chi riêng cho 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện. Một số ngành như Công 

an, Y tế, Tài nguyên – Môi trường, Thuế...  đã thông qua kinh phí của các đề án, dự 

án, chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư hàng trăm triệu đồng cho công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 

Sở Tư pháp đã xây dựng dự toán kinh phí để UBND tỉnh phê duyệt chi cho 

thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời đôn 

đốc,  hướng dẫn phòng Tư pháp các huyện, thành phố xây dựng dự toán kinh phí 

của địa phương. Theo đó, kinh phí cấp cho hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật 

và thực hiện các Đề án tại cấp tỉnh năm 2024 là 900.000.000 đồng/năm, cấp huyện 

là 200.000.000 đồng/huyện/năm. 

V. Nhận xét, đánh giá 

1.  Về ưu điểm 

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, 

chính quyền, sự nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể và 

sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật đã đạt được những kết quả quan trọng: 

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện có nền nếp, 

đồng bộ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra và có trọng tâm, trọng điểm, bám sát và 

phục vụ kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ 

chính trị ở địa phương, đơn vị. 
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- Hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp đi 

vào nền nếp; thực hiện được vai trò liên kết, phối hợp giữa các ban, ngành, Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác này. Sự phối hợp giữa các cấp, các 

ngành, đoàn thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện chặt 

chẽ, có hiệu quả với các hình thức phong phú, phát huy được sức mạnh tổng hợp 

của cả hệ thống chính trị và thu hút được nhiều lực lượng trong xã hội tham gia 

công tác này, từng bước đáp ứng nhu cầu của cán bộ và nhân dân trong tỉnh. 

- Nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và 

nhân dân đối với công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng được nâng cao. Hoạt động 

hòa giải ở cơ sở đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, 

tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc 

văn hóa của dân tộc, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, giảm bớt số lượng vụ 

việc phải chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, tiết 

kiệm được thời gian, kinh phí cho Nhà nước và nhân dân; góp phần củng cố tình 

làng nghĩa xóm, thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cư”, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát 

triển.  

- Nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân về vai trò, ý 

nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trong cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật, 

bảo đảm quyền con người, quyền công dân, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành 

Hiến pháp, pháp luật, phát huy dân chủ ở cơ sở... từng bước được nâng cao. 

2. Những tồn tại, khó khăn 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PBGDPL còn một số tồn tại, 

khó khăn: 

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số ngành, địa phương chưa 

đồng đều, còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm; chưa gắn kết giữa hoạt động 

chuyên môn với công tác PBGDPL 

- Hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số nơi 

còn hình thức, thụ động, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn cấp trên, chưa phát 

huy hết vai trò và tiềm năng của từng thành viên. Một số báo cáo viên pháp luật, nhất 

là ở cơ sở còn hạn chế về trình độ, kỹ năng phổ biến, tuyên truyền pháp luật.  

- Một số đơn vị cấp xã còn lúng túng trong việc chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu 

chí tiếp cận pháp luật; có nơi chấm điểm còn hình thức, không có đầy đủ tài liệu 

kiểm chứng kết quả thực hiện.     
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- Công tác phối hợp triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở giữa các cấp, 

các ngành, đoàn thể còn dàn trải. Việc củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực trình 

độ của tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên có nơi còn chậm, chất lượng chưa cao. 

- Việc đầu tư kinh phí, phương tiện phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật còn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; chế độ đãi ngộ cho đội ngũ thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế, chưa thực sự khuyến khích, động 

viên những người làm công tác này tích cực tham gia. 

Nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tăng cao, nhiều văn bản 

trên một số lĩnh vực liên tục sửa đổi, bổ sung tạo ra áp lực tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật ngày càng lớn; một số luật mặc dù đã có hiệu lực nhưng lại chậm ban 

hành văn bản hướng dẫn thi hành đã tác động không nhỏ đến công tác phổ biến, giáo 

dụcpháp luật. 

- Một số chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở chưa nhận thức đầy đủ 

về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật; chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện 

công tác này; cá biệt, có nơi còn coi công tác này là nhiệm vụ của cơ quan tư pháp và 

các ngành chức năng có liên quan.  

- Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, huyện hoạt động 

theo cơ chế phối hợp, các thành viên làm việc kiêm nhiệm, nên thời gian dành cho 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật gặp khó khăn nhất định. Đội ngũ cán bộ, công 

chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hoạt động theo chế độ bán chuyên 

trách; chưa có cơ chế rõ ràng trong việc quản lý, sử dụng, nên hoạt động hiệu quả 

chưa cao. 

- Một số người dân chưa xác định đúng, thậm chí xem nhẹ việc học tập, nghiên 

cứu nâng cao hiểu biết về pháp luật. 

VI. Một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024 

- Tiếp tục thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của tỉnh, tập trung 

phổ biến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành trong năm 2023, 2024; 

Tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật về Hiến pháp, dân sự, hình sự, hôn 

nhân gia đình, biểnđảo, giao thông, bình đẳng giới, giải phóng mặt bằng, tranh chấp 

đất đai, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tệ nạn xã hội, pháp luật bảo vệ môi trường, 

phòng chống tham nhũng, chế độ chính sách đối với người có công, quy định về xây 

dựng nông thôn mới, pháp luật về nghĩa vụ quân sự; 

- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo sự kết hợp 

hài hòa giữa hình thức phổ biến giáo dục pháp luật truyền thống với những hình 

thức phổ biến giáo dục pháp luật mới được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn. 
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Đẩy mạnh PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường công tác 

PBGDPL thông qua hoạt động hòa giải, lồng ghép PBGDPL thông qua các phong 

trào, đợt vận động của các tổ chức, đoàn thể; 

- Ban hành văn bản và tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024; 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật năm 2024 tại một số sở, ngành, huyện, thành phố và trường học. 

Thành viên Hội đồng phối hợp các ngành, Hội đồng cấp huyện tăng cường công tác 

tự kiểm tra việc thực hiện PBGDPL ở cơ quan, đơn vị nhằm đánh giá, rút kinh 

nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến về công tác PBGDPL. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu 

năm 2024 của Hội đồng PBGDPL tỉnh Thái Bình, trân trọng báo cáo Bộ Tư pháp, 

Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục PBGDPL- Bộ Tư pháp; 

- TT. Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng PBGDPL cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, PBPL. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Trần Hữu Hiệp 
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